
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

uơ uya uân uyên 

huơ khuya xuân chuyền 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

huơ vòi đêm khuya mùa xuân bóng chuyền 

Câu 3: Đọc các câu: 

Ông trăng tròn sáng tỏ 

Soi rõ sân nhà em 

Trăng khuya sáng hơn đèn 

Ơi ông trăng sáng tỏ 

Soi rõ sân nhà em… 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống uơ, uya, uân hoặc uyên: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

uơ uya uân uyên 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

huơ vòi đêm khuya mùa xuân bóng chuyền 



 

 
Câu 8: Viết câu: 

Mùa xuân là tết trồng cây 

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. 

 
 


